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Tóm tắt:
Nghiên cứu thực nghiệm trên 120 học sinh Tiểu học

vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nhằm đánh giá
hiệu của mô hình sư phạm tích hợp gồm 7 biện pháp sư
phạm trong 12 tuần. Kết quả đã khẳng định được tính hiệu
quả của các giải pháp trong việc nâng cao hứng thú và năng
lực bơi học sinh Tiểu học vùng ĐBSCL. Đây sẽ là cơ sở
khoa học quan trọng cho việc hoàn thiện chương trình dạy
bơi trường học để nhân rộng ở vùng ĐBSCL và các vùng
tương tự.

Từ khóa: Năng lực bơi, hứng thú học tập, Đồng bằng
sông Cửu Long.
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Results of applying measures to enhance interest and swimming ability for primary
school students in the Mekong Delta region

Summary:
This experimental study, conducted on 120 primary school

students in the Mekong Delta, aimed to evaluate the
effectiveness of an integrated pedagogical model comprising
seven pedagogical measures over 12 weeks. The results
confirmed the effectiveness of these solutions in enhancing
the interest and swimming ability of primary school students
in the Mekong Delta. This will provide an important scientific
basis for refining school swimming programs for wider
implementation in the Mekong Delta and similar regions.

Keywords: Swimming ability, learning enthusiasm,
primary school students, Mekong Delta.
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ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Trong giáo dục thể chất (GDTC) trường học,

mức độ hứng thú của học sinh đóng vai trò quyết
định tới mức độ tham gia, thời lượng thực hành
và hiệu quả hình thành kỹ năng vận động. Đây
chính là nhân tố thúc đẩy động lực nội tại trong
môi trường học tập, khi có hứng thú học sinh có
xu hướng gia tăng tính tích cực trong học tập và

tập luyện (Deci & Ryan, 2000; White et al., 2021).
Trên cơ sở đó, các mô hình thực nghiệm sư phạm
tích hợp đã được ứng dụng rộng rãi để tăng động
lực và niềm vui trong giờ học thể chất. Đối với
các chương trình dạy bơi và phòng chống đuối
nước, việc tích hợp kỹ năng kỹ thuật với giáo dục
an toàn nước, môi trường học tập hỗ trợ và hoạt
động ngoại khóa (ví dụ CLB Bơi) được xem là
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cách tiếp cận khả thi để gia tăng cả năng lực thực
hành lẫn thái độ an toàn (Jagnoor et al., 2020;
World Health Organization, 2014). Tuy nhiên,
bằng chứng thực nghiệm về mô hình thực nghiệm
sư phạm tích hợp - gồm đổi mới phương pháp
dạy, trò chơi hóa có mục tiêu, tài liệu lứa tuổi, hoạt
động ngoại khóa và CLB - ở bối cảnh trường Tiểu
học ĐBSCL còn hạn chế. Mô hình này đặc biệt
cần thử nghiệm tại ĐBSCL do đặc trưng địa lý-
xã hội (nơi nước lũ cao, cơ sở vật chất hạn chế)
và tính cấp bách của nhu cầu phòng chống đuối
nước (Nguyen et al., 2020; Jagnoor et al., 2020).

Xuất phát từ những lý do nêu trên, nghiên
cứu thực nghiệm được tiến hành trên 120 học
sinh lứa tuổi 10–11 tại một số trường Tiểu học
ở ĐBSCL nhằm đánh giá hiệu quả của mô hình
sư phạm tích hợp (gồm 7 biện pháp) tác động
đến mức độ hứng thú trong giờ học Bơi và  năng
lực thể lực/kỹ năng bơi của học sinh. Kết quả
nghiên cứu sẽ cung cấp những luận chứng khoa
học cần thiết để hoàn thiện chương trình dạy bơi
cho học sinh Tiểu học vùng ĐBSCL.

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi đã sử

dụng các phương pháp sau: Phương pháp phân
tích và tổng hợp tài liệu; Phương pháp phỏng
vấn; Phương pháp thực nghiệm sư phạm;
Phương pháp toán học thống kê.

Mẫu thực nghiệm: 120 học sinh Tiểu học
vùng ĐBSCL, ứng dụng phương pháp thực
nghiệm sư phạm so sánh song song.

KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
1. Xác định các biện pháp nâng cao hứng

thú và năng lực bơi của học sinh Tiểu học
vùng ĐBSCL

Qua tổng hợp các nguồn tư liệu trong và
ngoài nước và phỏng vấn chuyên gia, quá trình
nghiên cứu đã xác định được các biện pháp sư
phạm tích hợp nhằm tác động đến mức độ hứng
thú trong giờ học bơi và năng lực thể lực/kỹ
năng bơi của sinh Tiểu học vùng ĐBSCL bao
gồm 7 biện pháp, bao gồm:

Biện pháp 1. Giải thích vai trò và lợi ích an
toàn của môn Bơi

Mục đích: Tăng nhận thức về lợi ích sức
khỏe, an toàn nước và tầm quan trọng của kỹ
năng bơi để thúc đẩy động lực nội tại.

Nội dung: Ngắn gọn, lồng ghép thông điệp
an toàn (quy tắc tiếp xúc với nước, hành vi an
toàn), ví dụ minh họa thực tế, và lợi ích phát
triển thể lực.

Cách thức tổ chức thực hiện: Phần mở đầu
mỗi chuỗi bài (5–10 phút) do giáo viên/HLV
đảm nhiệm, sử dụng tài liệu minh họa (poster,
slide 3–5 trang), lồng hoạt động hỏi — đáp ngắn
để tăng tương tác; đánh giá nhận thức trước/sau
phần giải thích bằng 2–3 câu hỏi trắc nghiệm
đơn giản.

Biện pháp 2. Biên soạn tài liệu dạy học bơi
ngắn gọn có minh họa sinh động (concise
instructional materials)

Mục đích: Hỗ trợ việc tiếp thu kiến thức
nhanh, nhất quán giữa các lớp/giáo viên và giảm
thời gian giải thích lý thuyết trên bờ.

Nội dung: Phiếu hướng dẫn 1 trang cho mỗi
chủ đề kỹ năng (mục tiêu, bước thực hiện ngắn
- 3-5 bước, lưu ý an toàn), biểu đồ tiến độ kỹ
năng theo mô-đun.

Cách thức tổ chức thực hiện: In phát cho học
sinh/giáo viên; sử dụng làm “bảng nhắc” tại khu
vực thay đồ/bờ; giáo viên tham khảo trước mỗi tiết
(2–3 phút) và dùng để giao nhiệm vụ luyện tập.

Biện pháp 3. Tích hợp trò chơi có mục tiêu
trong tiết dạy bơi (goal-oriented games)

Mục đích: Tăng yếu tố vui, tăng lặp lại kỹ
thuật trong bối cảnh học tập có mục tiêu, giảm
căng thẳng và duy trì tập trung.

Nội dung: Bộ trò chơi ngắn (5–8 phút mỗi
trò) thiết kế để thực hành một kỹ năng cụ thể (ví
dụ: “đua lướt”, “nhặt vòng dưới nước”, “tiếp sức
kỹ thuật chân”) cùng tiêu chí đánh giá rõ ràng.

Cách thức tổ chức thực hiện: Lồng 1–2 trò
chơi vào mỗi tiết; phân nhóm nhỏ (3–5 HS),
luân phiên thực hành - quan sát; điểm số/khen
thưởng nhỏ để khuyến khích; giáo viên/HLV
điều tiết độ khó theo mô-đun.

Biện pháp 4. Cải tiến nội dung dạy học bơi
theo mô-đun bậc kỹ năng (skills-based
modular organization)

Mục đích: Xây dựng lộ trình tiến bộ rõ ràng,
đảm bảo nền tảng kỹ thuật trước khi chuyển
sang kỹ năng phức hợp.

Nội dung: Mô-đun cấp 1 (an toàn & làm
quen nước), mô-đun cấp 2 (kỹ thuật cơ bản: thở,
đạp chân), mô-đun cấp 3 (kỹ năng bơi ếch/di
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chuyển liên tục), mô-đun tăng cường (tốc
độ/chiến thuật). Mỗi mô-đun có mục tiêu học
tập cụ thể và tiêu chí hoàn thành.

Cách thức tổ chức thực hiện: Lên kế hoạch
3–4 tuần cho mỗi mô-đun, kiểm tra năng lực
đầu/cuối mô-đun bằng bài test ngắn; điều chỉnh
nội dung cá nhân hóa cho học sinh chậm tiến bộ
(biện pháp phân loại).

Biện pháp 5. Linh hoạt hóa hoạt động để
khuyến khích lựa chọn cá nhân (autonomy
support)

Mục đích: Tăng cảm nhận tự chủ để kích
thích động lực nội tại của học sinh.

Nội dung: Các lựa chọn trong tiết (ví dụ:
chọn bài tập phụ trợ, chọn bạn tập, chọn mức độ
thử thách trong trò chơi).

Cách thức tổ chức thực hiện: Giáo viên cung
cấp 2–3 “đường lựa chọn” cho học sinh sau khi
hoàn thành nhiệm vụ bắt buộc; sử dụng phiếu
lựa chọn/ngắn để học sinh tự quyết; theo dõi và
ghi nhận lựa chọn để khuyến khích tiến bộ.

Biện pháp 6. Tổ chức hoạt động ngoại khóa
bơi có giám sát (supervised extracurricular
activities)

Mục đích: Tăng thời lượng thực hành, củng cố
kỹ năng và hỗ trợ duy trì sau giờ học chính khóa.

Nội dung: Buổi CLB/ngoại khóa hàng tuần
với nội dung thực hành ôn tập, trò chơi mở rộng,
và một phần giáo dục an toàn nước.

Cách thức tổ chức thực hiện: Một buổi/tuần
(45–60 phút) do giáo viên/HLV phụ trách; đăng
ký tự nguyện nhưng ưu tiên HS yếu; ghi chép
chuyên cần và cấu trúc buổi rõ ràng (khởi động
→ kỹ thuật → trò chơi → phản hồi).

Biện pháp 7. Thành lập CLB bơi trường
học để duy trì việc thực hành

Mục đích: Tạo cơ chế duy trì lâu dài, tăng sự
tham gia sau chương trình can thiệp và thúc đẩy
cộng đồng học sinh.

Nội dung: CLB gồm lịch tập định kỳ, mini-
giải nội bộ, chương trình “mentor” giữa HS
khá/HS yếu, hoạt động kết nối gia đình (buổi
trình diễn/giới thiệu).

Cách thức tổ chức thực hiện: CLB do nhà
trường quản lý, có HLV/giáo viên chịu trách nhiệm;
họp phụ huynh khởi động; đo lường chuyên cần và
hiệu suất hàng học kỳ để điều chỉnh.

2. Đánh giá hiệu quả ứng dụng các biện pháp
Để đánh giá hiệu quả các biện pháp nâng cao

hứng thú và năng lực bơi ở học sinh Tiểu học
vùng ĐBSCL, chúng tôi tiến hành thực nghiệm
sư phạm theo hình thức so sánh song song. Thời
gian thực nghiệm diễn ra trong 12 tuần; chương
trình gồm hai tiết Bơi chính khóa/tuần (40–45
phút/tiết) và một buổi hoạt động ngoại
khóa/CLB/tuần. Mẫu nghiên cứu gồm 120 học
sinh (tuổi 10–11) từ các trường Tiểu học vùng
ĐBSCL, được phân chia ngẫu nhiên thành 2
nhóm thực nghiệm (TN) và đối chứng (ĐC),
mỗi nhóm gồm 60 học sinh, đảm bảo sự cân
bằng về giới tính.

Với mục đích xác định mức độ tác động của
các biện pháp, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra
trước và sau 12 tuần thực nghiệm ở nhóm đối
chứng và thực nghiệm thông qua 6 test:
Lướt/đuối nước (m); Bơi Ếch 50 m (s); Điểm
hứng thú - Hành vi biểu hiện (điểm); Nhận thức
về môn (điểm); Mức độ hài lòng điều kiện
(điểm); Hứng thú tổng hợp (điểm). Kết quả
nghiên cứu được trình bày ở bảng 1 và 2.

Kết quả ở bảng 1 cho thấy, hứng thú và năng
lực bơi của nam và nữ ở nhóm đối chứng và
thực nghiệm không thể hiện sự khác biệt có ý
nghĩa thống kê (p> 0,05). Hay nói cách khác,
trước thực nghiệm, hứng thú và năng lực bơi ở
của 2 nhóm đối chứng và thực nghiệm là tương
đương nhau. 

Kết quả ở bảng 2 cho thấy, đa phần hứng thú
và năng lực bơi của học sinh ở nhóm thực
nghiệm được cải thiện đáng kể và cao hơn hẳn
so với nhóm đối chứng sau 12 tuần thực nghiệm
các biện pháp (P<0,05). Duy chỉ có kết quả của
test Bơi Ếch 50m của nữ học sinh nhóm thực
nghiệm và đối chứng là chưa thể hiện sự khác
biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05), mặc dù thành
tích Bơi 50m Ếch đã có sự cải thiện đáng kể.
Xét về quy mô hiệu ứng của các biện pháp đa
phần nằm ở mức tốt và rất tốt, ngoại trừ hiệu
ứng tác động đến thành tích Bơi 50m Ếch còn ở
mức nhỏ. 

Về điều này có thể lý giải rằng, với thời gian
theo dõi tương đối ngắn (12 tuần) chưa cho phép
đánh giá tính bền vững về hiệu quả của các biện
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Bảng 1. Kết quả kiểm tra trước thực nghiệm của học sinh tiểu học vùng ĐBSCL ở
nhóm thực nghiệm và đối chứng – trước thực nghiệm

Nam

Test
Nhóm TN
(M ± SD),

n=30

Nhóm ĐC
(M ± SD),

n=30
t P

Quy mô
hiệu
ứng

1. Lướt/đuối nước (m) 5.91 ± 1.02 5.87 ± 1.05 0.15 >0.05 0.039
2. Bơi Ếch 50 m (s) 59.72 ± 8.11 60.85 ± 8.34 -0.532 >0.05 -0.137

3. Điểm hứng thú — Hành vi biểu hiện (điểm) 2.12 ± 0.44 2.18 ± 0.45 -0.522 >0.05 -0.135

4. Nhận thức về môn Bơi (điểm) 2.34 ± 0.50 2.30 ± 0.47 0.319 >0.05 0.082

5. Mức độ hài lòng điều kiện (điểm) 2.02 ± 0.49 1.98 ± 0.51 0.31 >0.05 0.08

6. Hứng thú tổng hợp (điểm) 2.19 ± 0.46 2.18 ± 0.45 -0.110 >0.05 -0.024
Nữ

Test
Nhóm TN
(M ± SD),

n=30

Nhóm ĐC
(M ± SD),

n=30
t P

Quy mô
hiệu
ứng

1. Lướt/đuối nước (m) 6.08 ± 0.93 6.22 ± 1.08 -0.538 >0.05 -0.139

2. Bơi Ếch 50 m (s) 59.87 ± 8.94 58.04 ± 6.79 0.893 >0.05 0.231

3. Điểm hứng thú — Hành vi biểu hiện (điểm) 2.17 ± 0.45 2.10 ± 0.45 0.602 >0.05 0.156

4. Nhận thức về môn bơi (điểm) 2.48 ± 0.40 2.43 ± 0.43 0.466 >0.05 0.12
5. Mức độ hài lòng điều kiện (điểm) 1.97 ± 0.49 1.98 ± 0.50 -0.078 >0.05 -0.020

6. Hứng thú tổng hợp (điểm) 2.21 ± 0.43 2.18 ± 0.44 0.31 >0.05 0.07

* Ghi chú: Quy mô hiệu ứng (Cohen’s d) với các mức: nhỏ (0,20), trung bình (0,50), lớn (0,80), rất lớn ≥ 1.20.

pháp nâng cao hứng thú và năng lực bơi của học
sinh. Các nghiên cứu tiếp theo nên kéo dài thời
gian theo dõi, đánh giá duy trì sau 6–12 tháng,
đồng thời việc kiểm chứng thực tiễn giải pháp
nên được triển khai ở những nhóm trường có
điều kiện cơ sở vật chất khác nhau.

KEÁT LUAÄN
Kết quả nghiên cứu đã đánh giá được hiệu

quả của mô hình sư phạm tích hợp gồm 7 biện
pháp sư phạm trong 12 tuần, bao gồm: 1) Giải
thích vai trò và lợi ích an toàn của môn bơi; 2)
Biên soạn tài liệu dạy học bơi ngắn gọn có minh
họa sinh động; 3) Tích hợp trò chơi có mục tiêu
trong tiết dạy bơi; 4) Cải tiến nội dung dạy học
bơi theo mô-đun bậc kỹ năng; 5) Linh hoạt hóa
hoạt động để khuyến khích lựa chọn cá nhân; 6)
Tổ chức hoạt động ngoại khóa bơi có giám sát;
7) Thành lập CLB Bơi trường học để duy trì

việc thực hành. Kết quả nghiên cứu chứng minh
được tính hiệu quả của các giải pháp trong việc
nâng cao hứng thú và năng lực bơi học sinh tiểu
học vùng ĐBSCL.
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